1. Xin cho biết, Luật hòa giải ở cơ sở điều chỉnh những vấn đề gì? Hòa giải của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hòa giải ở cơ sở không?
[bookmark: _GoBack]Theo Điều 1 Luật hòa giải ở cơ sở thì Luật hòa giải ở cơ sở quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hòa giải ở cơ sở.
Đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì hòa giải của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hòa giải ở cơ sở.
2. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình phụ nhà bà Lan thường bốc mùi hôi thối, đặc biệt là những hôm trời nóng nực, oi bức, khiến sinh hoạt nhà bà Hoa bị ảnh hưởng. Đã nhiều lần bà Hoa sang đề nghị bà Lan có biện pháp xử lý nhưng bà Lan không thực hiện. Chính vì vậy, bà Hoa muốn nhờ tổ hòa giải thôn giải quyết giúp, nếu không được bà mới yêu cầu chính quyền xã can thiệp. Vậy xin hỏi, vụ việc trên có thuộc phạm vi được hòa giải ở cơ sở không?
Theo quy định tại Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở thì việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải; Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; và mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.
Để hướng dẫn thực hiện quy định trên của pháp luật, tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ -CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở (gọi tắt là Nghị định số 15/2014/NĐ-CP) quy định hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác).
Đối chiếu trường hợp của bà Hòa với quy định của pháp luật nêu trên thì vụ việc của bà có thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Theo đó, bà Hoa có thể đề nghị tổ hòa giải thôn hòa giải mẫu thuẫn giữa bà và bà Lan.
3. Ngày 24/12/2017, cụ Hoàng Thị M đột ngột qua đời, không kịp làm lại di chúc chia tài sản cho các con. Sau khi lo tang gia cho mẹ xong, các con cụ M họp bàn chia di sản thừa kế của mẹ, song không thống nhất được với nhau. Các con cụ muốn nhờ tổ hòa giải ở cơ sở giải quyết thì có được không? Pháp luật quy định như thế nào về phạm vi được hòa giải ở cơ sở?
 Phạm vi các vụ việc được hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, cụ thể hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây:
a) Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác);
b) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất;
c) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn;
d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính;
đ) Vi phạm pháp luật hình sự trong các trường hợp sau đây:
Không bị khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
Pháp luật quy định chỉ khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, nhưng người bị hại không yêu cầu khởi tố theo quy định tại khoản 1 Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
Vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó có quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng về đình chỉ điều tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc đình chỉ vụ án theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
e) Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Chương II Phần thứ năm của Luật xử lý vi phạm hành chính;
g) Những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm.
Căn cứ vào quy định trên của pháp luật về phạm vi vụ việc được tiến hành hòa giải ở cơ sở, thì trường hợp của các con cụ M được hòa giải ở cơ sở. Các con của cụ có thể làm đơn hoặc trực tiếp đề nghị tổ hòa giải ở cơ sở giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của cụ M.

4. Tối ngày 20/11/2017, lợi dụng lúc gia đình chị Ng không có nhà, A lẻn vào nhà trộm chiếc xe đạp của chị Ng mang bán được 1.200.000 đồng. Hành vi của A bị ông B phát hiện và báo lại cho chị Ng. Bức xúc do đã nhiều lần bị mất cắp tài sản nên chị Ng định đến Công an xã trình báo vụ việc. Tuy nhiên, mẹ anh A đề nghị hai bên nên thương lượng, hòa giải ở cơ sở. Hỏi, trường hợp này có được tiến hành hòa giải ở cơ sở không?
Theo quy định tại điểm a khoản Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tư, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì người có hành vi trộm cắp tài sản sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. 
Như vậy, hành vi của A đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tư, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền như trên.
Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định, không hòa giải các trường hợp sau đây:
a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng;
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình mà theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội;
c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp: (i) vi phạm pháp luật hình sự nhưng không bị khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; (ii) pháp luật quy định chỉ khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, nhưng người bị hại không yêu cầu hoặc hởi tố theo quy định tại khoản 1 Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; hoặc (iii) vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó có quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng về đình chỉ điều tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc đình chỉ vụ án theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 của Bộ luật tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Chương II Phần thứ năm của Luật xử lý vi phạm hành chính;
đ) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Luật hòa giải ở cơ sở, bao gồm:
Hòa giải tranh chấp về thương mại được thực hiện theo quy định của Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Hòa giải tranh chấp về lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đối chiếu với quy định pháp luật nêu trên thì vụ việc được nêu không được hòa giải ở cơ sở. Trường hợp mẹ anh A đề nghị hòa giải ở cơ sở thì hòa giải viên giải thích cho các bên về lý do không hòa giải và hướng dẫn các bên làm thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
5. Từ năm 2013, bà T chuyển hộ khẩu lên thành phố sống cùng con trai. Nhà cũ ở quê tại thôn X, xã P, bà khóa lại nhờ hàng xóm láng giềng trông nom giúp. Hàng năm, chỉ khi nào có giỗ tết, công việc gì bà mới về sống đôi ba ngày. Vừa qua, khi về con ông H đổ đất tôn cao vườn lấn sang đất nhà bà. Bà có góp ý nhưng phía nhà ông H không thừa nhận, hai bên xảy ra tranh cãi và đề nghị tổ hòa giải thôn X giúp đỡ. Hỏi, trường hợp này có được hòa giải ở cơ sở không?
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật  hòa giải ở cơ sở. Trong đó, cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố).
Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP thì hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.
Tại khoản 1, 2 Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
Do đó, mặc dù bà T đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác sinh sống, nhưng tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đất đai giữa bà và gia đình ông H diễn ra tại thôn X, xã T nên nếu bà T và gia đình ông H đề nghị tổ hòa giải thôn X hòa giải thì tổ hòa giải thôn X được tiến thực hiện hòa giải.
6. Đề nghị cho biết, việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được thực hiện trên nguyên tắc nào?
Theo quy định tại Điều 4 Luật hòa giải ở cơ sở thì việc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở được thực hiện dựa trên 06 nguyên tắc sau:
- Thứ nhất, tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở. Theo đó, nếu các bên không chấp nhận việc hoà giải thì hoà giải viên không thể dùng ý chí chủ quan của mình mà bắt buộc họ phải hoà giải. Mọi tác động đến sự tự do ý chí của các bên như cưỡng ép, làm cho một trong hai bên bị lừa dối hay nhầm lẫn đều không thể hiện đầy đủ tính tự nguyện của các bên.
- Thứ hai, bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.
Để thực hiện nguyên tắc này, bên cạnh việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hòa giải viên cần nắm vững các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương để động viên, khuyên nhủ các bên dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc vận dụng các phong tục, tập quán, câu ca dao, tục ngữ, phải có sự chọn lọc cho phù hợp, tránh các giáo lý, hủ tục lạc hậu. 
- Thứ ba, khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật hòa giải ở cơ sở. Việc bảo đảm nguyên tắc này trong quá trình hòa giải sẽ tạo được lòng tin của các bên, để họ chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phân tích, giải thích của mình, từ đó có nhận thức, tự nguyện điều chỉnh hành vi cho phù hợp với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
- Thứ tư, tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
Tuân thủ nguyên tắc này có nghĩa là việc hoà giải không chỉ nhằm giải quyết tranh chấp, bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích của các bên mà còn phải bảo đảm lợi ích chung của xã hội, của Nhà nước và của người khác. Hoà giải viên không chỉ giúp các bên giải quyết tranh chấp mà còn góp phần giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công dân. 
- Thứ năm, bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Nội dung của nguyên tắc này như sau:
+ Bình đẳng giới trong các quy định đối với hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải;
+ Bình đẳng giới còn được thể hiện trong các quy định về yêu cầu hòa giải, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải, thủ tục tiến hành hòa giải, văn bản hòa giải, thực hiện các thỏa thuận hòa giải, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết quả hòa giải thành đối với các bên là như nhau không phân biệt nam, nữ.
- Thứ sáu: không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.
7. Tôi được biết, thời gian tới đây thôn tôi sẽ thành lập tổ hòa giải ở cơ sở. Sau thời gian dài gần 20 năm là hàng xóm của nhau (hiện bà H đã chuyển đến sống tại xã bên cạnh cùng con trai), tôi thấy bà H là người rất có uy tín, có hơn 30 năm làm trong ngành Tòa án… nên muốn giới thiệu bà H vào danh sách bầu hòa giải viên có được không? Người được bầu làm hòa giải viên phải có những tiêu chuẩn gì?
Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Theo quy định tại Điều 7 Luật hòa giải ở cơ sở thì người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư;
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.
Trong đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật hòa giải ở cơ sở thì cơ sở được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố).
Như vậy, đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì mặc dù có khá nhiều điều kiện tốt nhưng do “không thường trú tại cơ sở” – điều kiện cần để trở thành hòa giải viên, nên bà H không thể có tên trong danh sách bầu hòa giải viên thôn ông/bà sinh sống.
8. Để thành lập tổ hòa giải cơ sở của thôn, tổ bầu hòa giải viên có đến đề nghị đưa tôi vào danh sách bầu hòa giải viên. Đối chiếu các điều kiện bầu hòa giải viên được phổ biến, tôi thấy mình có đầy đủ cả. Tuy nhiên, điều kiện về “hiểu biết pháp luật” thì không nhiều vì tôi chỉ được học hết lớp 9 theo chương trình giáo dục cũ. Hỏi, tôi có thể được công nhận làm hòa giải viên không?
Theo quy định tại Điều 7 Luật hòa giải ở cơ sở, thì một trong các tiêu chuẩn để được trở thành hòa giải viên là “có hiểu biết pháp luật”. Luật Hòa giải ở cơ sở quy định tiêu chuẩn ”có hiểu biết pháp luật” vì trong điều kiện hiện nay, các mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng đa dạng và phức tạp; trình độ dân trí ngày một nâng lên, đòi hỏi hòa giải viên không chỉ có uy tín, đạo đức, khả năng thuyết phục mà phải hiểu biết pháp luật mới có thể giải thích, tuyên truyền, thuyết phục các bên trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Mặt khác, có hiểu biết pháp luật sẽ giúp hòa giải viên tự tin, bản lĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết quả hòa giải mới có chất lượng, hiệu quả, đồng thời, có hiểu biết pháp luật là cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ hòa giải viên đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn về luật đối với hòa giải viên do phạm vi hòa giải ở cơ sở không đòi hỏi hòa giải viên phải am hiểu sâu về pháp luật mà chủ yếu cần có hiểu biết pháp luật nhất định để biết vận dụng quy định pháp luật trong thực hiện hòa giải, có thể giải thích, thuyết phục các bên ứng xử phù hợp với pháp luật.
Hơn nữa, một trong các quyền của hòa giải viên được pháp luật quy định là được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 
Để nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, trong những năm qua chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở trong phạm vi chưc năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho số lượng lơn hòa giải viên.
Chính vì vậy, ông/ bà vẫn có thể được bầu và công nhận làm hòa giải viên nếu ông/bà có đủ số phiếu bầu theo quy định.
9. Sau khi bà M chuyển đi nơi khác sinh sống, xin thôi làm hòa giải viên thì tổ hòa giải tổ dân phố 10 không có hòa giải viên nữ. Chính vì vậy, để kiện toàn tổ hòa giải, Tổ bầu hòa giải viên đã đến trao đổi, đề nghị tôi tham gia làm hòa giải viên. Xin hỏi, nếu được bầu làm hòa giải viên, tôi có quyền và nghĩa vụ gì?
Nhằm giúp hòa giải viên thực hiện tốt quyền lợi của mình, khức phục những hạn chế trong hoạt động hòa giải, tránh quan niệm hòa giải viên là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận hòa giải viên, tại Điều 9, Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở quy định về quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, cụ thể:
- Quyền của hòa giải viên:
1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.
3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải.
4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải.
5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.
6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải.
- Nghĩa vụ của hòa giải viên:
1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 16 của Luật này.
2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này.
3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải.
4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng.
5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự.
Theo đó, nếu được bầu làm hòa giải viên, bà sẽ có quyền và nghĩa vụ như trên.
10. Ông Đặng Minh T là hòa giải viên tổ hòa giải tổ dân phố X, xã M, huyện K, thành phố H. Vừa qua, ông H phạm tội vô ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác và bị phạt tù 02 năm.  Hỏi, ông T có bị buộc thôi làm hòa giải viên không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật hòa giải ở cơ sở, việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Theo nguyện vọng của hòa giải viên;
b) Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật hòa giải ở cơ sở;
c) Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Luật hòa giải ở cơ sở hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật.
Đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì ông T sẽ được cho thôi làm hòa giải viên ở cơ sở.
11. Do điều kiện sức khỏe không cho phép nên tôi muốn xin thôi làm hòa giải viên. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thôi hòa giải viên?
Vấn đề ông/bà hỏi được quy định tại Điều 14 Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở (gọi tắt là  Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN), cụ thể:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của tổ trưởng Tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố xem xét, xác minh, làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này).
Đối với trường hợp thôi làm hòa giải viên theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Luật hòa giải ở cơ sở, nếu Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không thống nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải, thì Trưởng ban công tác Mặt trận thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải, nêu rõ lý do không đồng ý, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
Trường hợp không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, hòa giải viên kiến nghị để Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ dân phố xem xét, giải quyết.
11. Vừa qua, sau khi thực hiện củng cố, kiện toàn tổ hòa giải của tổ dân phố, tôi được mọi người tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải. Xin hỏi, nếu được công nhận làm tổ trưởng tổ hòa giải, tôi có quyền và nghĩa vụ gì?
Vấn đề ông/bà hỏi, xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 15 Luật hòa giải ở cơ sở thì tổ trưởng tổ hòa giải có quyền và nghĩa vụ sau:
1.  Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên.
2. Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ hòa giải.
3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật hòa giải ở cơ sở.
4. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ, việc theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật hòa giải ở cơ sở.
5. Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 
6. Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ, việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau.  
7. Có các quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật hòa giải ở cơ sở.
Do đó, nếu được công nhận làm tổ trưởng tổ hòa giải, ông/bà sẽ có các quyền và nghĩa vụ nêu trên.
12. Sau nhiều lần theo dõi, tôi phát hiện bà Ph thường xuyên thả cho chó đi vệ sinh tại hè đường trước cửa nhà tôi gây mất vệ sinh. Nhắc nhở gia đình bà chỉ được dăm ba hôm rồi đâu lại vào đó nên tôi muốn đề nghị tổ hòa giải giải quyết thì có buộc phải làm đơn đề nghị không? Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ tiến hành hòa giải?
Theo quy định tại Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP thì trường hợp nêu trên thuộc phạm vi được hòa giải ở cơ sở.
Tại Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở quy định, hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây:
1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải;
2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;
3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Và tại Nghị định số 15/2014/NĐ-CP cũng không có quy định về việc bắt buộc các bên phải có đơn yêu cầu hòa giải thì mới được tiền hành hòa giải ở cơ sở.
Theo đó, nếu đã nhắc gia đình bà Ph nhiều lần mà gia đình bà Ph vẫn thả cho chó đi vệ sinh tại hè đường trước cửa nhà ông/bà, thì ông/ bà có thể gặp trực tiếp hòa giải viên, hoặc tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở hoặc viết giấy để đề nghị tổ hòa giải hòa giải.
13. Chị M biết ở thôn có tổ hòa giải đã hòa giải rất nhiều vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp giữa hàng xóm, láng giềng, giữa vợ chồng, gia đình… thành công nên cũng muốn nhờ tổ hòa giải giúp đỡ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị. Song, không muốn hàng xóm láng giềng biết chuyện nên chị muốn đề nghị hòa giải không công khai thì có được không? Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải?
[bookmark: Dieu_17]Tại Điều 17 Luật hòa giải ở cơ sở quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải như sau:
1. Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải.
2. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.
3. Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai. 
4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
5. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
6. Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan.
7. Không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải.
Căn cứ vào quy định trên của pháp luật thì chị M có quyền đề nghị tổ hòa giải tiến hành hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng anh chị không công khai.
14. Đề nghị cho biết, việc hòa giải kết thúc trong các trường hợp nào?
Vần đề bạn hỏi được quy định tại Điều 23 Luật hòa giải ở cơ sở, cụ thể việc hòa giải được kết thúc khi thuộc một trong ba trường hợp sau:
1. Các bên đạt được thỏa thuận.
2. Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải.
3. Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả.
15. Nhận được tin báo của người dân, ông Nguyễn Mạnh A – tổ trưởng tổ hòa giải, và ông Phạm Minh B – hòa giải viên tổ hòa giải thôn X liền cùng nhau đi đến nhà anh H, chị Đ, nơi đang xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đến ngã ba đường cái, do bị che khuất tầm nhìn nên xe của ông B va chạm với xe máy khác đi từ trong ngõ ra. Tai nạn xảy ra khiến ông B bị gãy chân phải nằm viện điều trị gần 01 tháng. Ông B muốn biết trường hợp của ông có được Nhà nước hỗ trợ gì không? Nếu có, thì ông sẽ được hỗ trợ như thế nào?
Theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở thì  hòa giải viên được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
Cũng tại Điều 16 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định, hòa giải viên được hỗ trợ khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải trong trường hợp bị tai nạn hoặc rủi ro trong khi đang thực hiện hòa giải; hoặc bị tai nạn hoặc rủi ro trên đường đi và về từ nơi ở đến địa điểm thực hiện hòa giải trên tuyến đường và trong khoảng thời gian hợp lý.
Đối chiếu trường hợp của ông B với quy định trên của pháp luật thì ông sẽ được Nhà nước hỗ trợ. Các khoản được hỗ trợ gồm:
a) Chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; nếu thu nhập thực tế của hòa giải viên không ổn định hoặc không thể xác định được thì áp dụng cách tính theo thu nhập bình quân hàng ngày của người làm công ăn lương chia theo khu vực thành thị, nông thôn, loại hình kinh tế ngoài nhà nước trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. (khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP).
16. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải?
[bookmark: Dieu_18]Vấn đề bạn nêu được quy định tại Điều 18 Luật hòa giải ở cơ sở, cụ thể như sau: 
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại là tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ;
b) Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp);
c) Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp);
d) Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có);
đ) Giấy chứng tử trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp).
2. Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
5. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ.
17. Sau khi tiếp nhận vụ việc hòa giải tranh chấp về thừa kế giữa anh em ông Nh, bà Ph, bà K, ông H, tôi thấy vụ việc khá phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Chính vì vậy, tôi muốn mời thêm ông Trần Huy L, là cán bộ tòa án hiện đang cư trú tại tổ dân phố tham gia hòa giải thì có được không?
Tại Điều 19 Luật hòa giải ở cơ sở quy định, trong quá trình hòa giải, nếu thấy cần thiết, hòa giải viên và một trong các bên khi được sự đồng ý của bên kia có thể mời người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng , chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy tín khác tham gia hòa giải.
Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Cơ quan, tổ chức có người được mời tham gia hòa giải có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia hòa giải.
Theo đó, nếu được các bên đồng ý, ông/bà có thể mời ông L tham gia hòa giải.
18. Theo biên bản thỏa thuận hòa giải thành do tổ hòa giải thôn VL lập thì, bà M đồng ý trả ông P 3,5 triệu đồng vào ngày 30/10/2017 (thời điểm bà M đã thu hoạch xong hoa màu và bán có tiền trả ông P). Tuy nhiên, ngày 15/10, toàn bộ hoa màu nhà bà M bị mất trắng do bị bão ngập lụt, không thu hoạch được nên bà không có tiền để trả ông P. Hỏi, trường hợp của bà M có được coi là trường hợp bất khả kháng không?
 Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Theo quy định tại Điều 25 Luật hòa giải ở cơ sở thì các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành.
Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành, nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo cho hòa giải viên.
Pháp luật hòa giải ở cơ sở không có quy định như thế nào thì được coi là “sự kiện bất khả kháng” nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 156 BLDS năm 2015: "Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép."
Đối chiếu với quy định trên của pháp luật, trường hợp của bà M có được coi là trường hợp bất khả kháng. 
19. Theo thỏa thuận hòa giải thành ngày 10/9/2017, ông M sẽ trả ông N số tiền 20 triệu thành 05 lần, mỗi lần cách nhau một tháng và lần đầu tiên trả tiền là ngày 15/9/2017. Thực hiện thỏa thuận trên, ông M đã trả ông N 4 triệu đồng vào ngày 15/9/2017. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông M không tiếp tục trả ông N theo đúng thời điểm, số tiền như trong thỏa thuận. Chính vì vậy, ông N muốn khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành thì có được không? 
 Tại Điều 416 BLTTDS năm 2015 quy định, kết quả hòa giải vụ việc ngoài Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải.
Theo đó, kết quả hòa giải thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở (Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành) cũng thuộc phạm vi được Tòa án xem xét công nhận.
 Tại khoản 1 Điều 418 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định, người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành.
Vậy nên, ông N có thể làm đơn yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành giữa ông và ông M, nếu tính từ ngày 10/9/2017 đến thời điểm ông gửi đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án chưa quá 06 tháng.
20.  Ông P (cư trú tại thôn H, xã V, huyện T) có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai với ông K (cư trú tại thôn S, xã N, huyện Q) và đã được tổ hòa giải của hai thôn H và thôn S phối hợp hòa giải thành. Tuy nhiên, sau đó, ông P không thực hiện thỏa thuận nên ông K muốn đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Hỏi, trường hợp này, Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?
Theo quy định tại khoản 7 Điều 27 và điểm a khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015thì thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú), làm việc.
Đối chiếu với trường hợp nêu trên, thì ông K có thể gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện Q, nơi ông cư trú yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành giữa ông với ông P.
21. Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở?
Theo quy định tại Điều 416 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì kết quả hòa giải thành ở cơ sở được công nhận khi có các điều kiện sau:
- Thứ nhất, các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Theo quy định tại Điều 20 BLDS năm 2015 thì người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, trừ trường hợp là người bị mất năng lực hành vi dân sự quy định tại Điều 22, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi quy định tại Điều 23 và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi quy định tại Điều 24 của Bộ luật dân sự.
- Thứ hai, các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý;
- Thứ ba, nội dung thỏa thuận hòa giải thành là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba;
- Thứ tư, một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
22. Xin hỏi, trình tự thủ tục yêu cầu tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở được quy định như thế nào?
Tại Điều 418 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau về thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở:
- Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (là một bên hoặc cả hai bên) gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận  hòa giải thành.
+ Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
Ngày, tháng, năm làm đơn; tên Tòa án có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu; tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc nội dung thỏa thuận hòa giải thành ở cơ sở (nếu có); tên, địa chỉ của Hòa giải viên, tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải; các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình; người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là tổ chức thì đại diện hợp pháp của tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. (Có thể tham khảo Mẫu đơn ban hành kèm theo Công văn số 1503/BTP-PBGDPL)
+  Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
Văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau đây: Căn cứ tiến hành hòa giải; thông tin cơ bản về các bên; nội dung chủ yếu của vụ, việc; diễn biến của quá trình hòa giải; thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện; quyền và nghĩa vụ của các bên; phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận; chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. (Có thể tham khảo Mẫu biên bản hòa giải thành kèm theo Công văn số 1503/BTP-PBGDPL)
Theo đó, ông/ bà có thể căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên để thực hiện quyền yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
23. Đề nghị cho biết, hiệu lực pháp lý của Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở của Tòa án được quy định như thế nào?
Theo khoản 6, 8 và khoản 9 Điều 419 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Công văn số 1503/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở, thì hiệu lực của Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở của Tòa án được quy định như sau:
- Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở của Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
- Việc Tòa án không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hòa giải ở cơ sở.
- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.
24. Ngày 23/8 vừa qua, tôi nhận được thông báo trả lại đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở với lý do người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định. Không đồng ý với quyết định trả lại đơn của tòa án nên tôi muốn khiếu nại. Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu?
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Cụ thể:
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn yêu cầu, người yêu cầu có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn.
- Ngay sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại; trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp.
- Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:
+ Giữ nguyên việc trả lại đơn yêu cầu và thông báo cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp;
+ Nhận lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp xem xét, giải quyết.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:
+ Giữ nguyên việc trả lại đơn yêu cầu;
+ Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ việc.
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành và được gửi ngay cho người yêu cầu, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.
- Trường hợp có căn cứ xác định quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp nêu trên có vi phạm pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát thì Chánh án phải giải quyết. Quyết định của Chánh án là quyết định cuối cùng.
Theo đó, bạn có thể căn cứ quy định pháp luật nêu trên để thực hiện quyền của mình trong tố tụng dân sự.
25. Xin cho biết, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được quy định như thế nào?
Theo khoản 4 Điều 419 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thủ tục tiến hành phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thực hiện theo quy định tại Điều 369 của Bộ luật, cụ thể như sau:
- Thư ký phiên họp báo cáo Thẩm phán, Hội đồng giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp;
- Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp;
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu, người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án;
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án;
- Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định trình bày kết luận giám định, giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn (nếu có);
- Thẩm phán, Hội đồng giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án xem xét tài liệu, chứng cứ;
- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án và gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án ngay sau khi kết thúc phiên họp;
- Thẩm phán, Hội đồng giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án xem xét, quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.
Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán, Hội đồng giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp trước khi xem xét tài liệu, chứng cứ.
Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 của Bộ luật tố tụng dân sự; ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án đối với trường hợp không có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 của Bộ luật tố tụng dân sự.
Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được gửi cho người tham gia thỏa thuận hòa giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp.
Câu hỏi 26. Tôi mới được bầu làm hòa giải viên của tổ hòa giải ở thôn. Tôi được biết, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Xin hỏi, Nhà nước có những chính sách gì về hòa giải ở cơ sở?
Trả lời:
Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở, trong đó, Điều 5 Luật quy định về chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở như sau:
1. Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.
Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp khác.
2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.
3. Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 27. Việc bầu, công nhận hòa giải viên được Luật hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 8 Luật hòa giải ở cơ sở thì việc bầu, công nhận hòa giải viên được quy định như sau:
Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở có quyền ứng cử hoặc được Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên.
Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức: biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình; hoặc phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình.
Trên cơ sở biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình; hoặc phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình thì:
- Người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý thì được đề nghị công nhận là hòa giải viên;
- Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa phương và đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trường hợp này, danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp;
- Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải thì tổ chức bầu bổ sung cho đủ số lượng;
- Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố.
Câu hỏi 28. Cuối tuần trước, bố tôi được mời tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên của tổ hòa giải trên địa bàn thôn. Tại cuộc họp, ông được biết, những năm qua, địa phương có hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở của tổ. Vậy, Luật hòa giải ở cơ sở có quy định về kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở hay không?
Trả lời:
Để bảo đảm cho hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở và khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đây là một trong những chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Luật Hòa giải ở cơ sở.
Bên cạnh đó, Luật Hòa giải ở cơ sở cũng có quy định cụ thể về hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở tại Điều 6 của Luật, theo đó Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, thì ngân sách trung ương sẽ chi bổ sung để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.
Để biết chi tiết các quy định về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, bạn và bố bạn nên tìm hiểu thêm Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 29. Xin hỏi, Luật hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào về tổ hòa giải ?
Trả lời:
Điều 12 Luật hòa giải ở cơ sở quy định về tổ hòa giải như sau:
Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa phương và đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải và kiến nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn tổ hòa giải.
Câu hỏi 30. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của tổ hòa giải?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 13 Luật hòa giải ở cơ sở, sau khi được kiện toàn và thành lập, tổ hòa giải có trách nhiệm sau đây:
1. Tổ chức thực hiện hòa giải.
2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp.
3. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.
Câu hỏi 31. Theo Luật hòa giải ở cơ sở thì Tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng Ban công tác Mặt trận chọn trong số các hòa giải viên hay do hòa giải viên bầu?
Trả lời:
Theo Điều 14 Luật hòa giải ở cơ sở thì tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải. 
Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận. 
Câu hỏi 32. Các bên mâu thuẫn, tranh chấp có quyền yêu cầu hòa giải viên tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải không? Xin hỏi, việc tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải được quy định ở đâu?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 17 Luật hòa giải ở cơ sở, thì các bên mâu thuẫn và tranh chấp có quyền và nghĩa vụ như sau:
- Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải. 
- Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai.  
- Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
-Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
-Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan.
- Không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải.
Như vậy, các bên trong hòa giải ở cơ sở có quyền đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.
Câu hỏi 33. Anh T là Bí thư Chi đoàn thanh niên của thôn mới được bầu làm Hòa giải viên. Do mới tham gia công tác hòa giải ở cơ sở nên anh T chưa có nhiều kinh nghiệm. Anh T muốn hỏi, trường hợp Hòa giải viên biết có mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân, hộ gia đình trong thôn, xóm thì có được chủ động tiến hành hòa giải không?
Trả lời:
Theo Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây:
- Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải;
- Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;
- Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Như vậy, khi hòa giải viên chứng kiến hoặc biết có mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân, hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi hòa giải thì có thể chủ động tiến hành hòa giải.
Câu hỏi 34. Hòa giải viên T được phân công hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng anh H, chị G. Trong quá trình hòa giải, hòa giải viên T đã vi phạm nguyên tắc tiết lộ bí mật thông tin đời tư của vợ chồng anh H. Xin hỏi. Trong trường hợp này, hòa giải viên T có được tiếp tục thực hiện việc hòa giải không?
 Trả lời:
Một trong những nghĩa vụ của hòa giải viên được quy định tại Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở là phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong đó, nguyên tắc giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng hoặc phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật hòa giải ở cơ sở.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật hòa giải ở cơ sở, trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm nguyên tắc hoạt động hòa giải hoặc nghĩa vụ khác của hòa giải viên thì tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác thực hiện việc hòa giải.
Như vậy, trong trường hợp nêu trên, hòa giải viên T không được tiếp tục tiến hành việc hòa giải và bị cho thôi làm hòa giải viên theo điểm c, khoản 1 Điều 11 Luật hòa giải ở cơ sở; Tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác thay hòa giải viên T để tiếp tục hòa giải vụ việc.
Câu hỏi 35. Hòa giải viên C được tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp về ranh giới hành rào chung giữa hai gia đình trong thôn. Kể từ ngày được phân công đến nay đã gần 01 tháng, nhưng vẫn chưa thấy hòa giải viên C tiến hành hòa giải vụ việc khiến mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai gia đình vẫn kéo dài. Trường hợp này, hòa giải viên C có vi phạm quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở không?
Trả lời:
Theo Khoản 2 Điều 20 Luật hòa giải ở cơ sở, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải.
Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải thì sau 03 ngày kể từ ngày được phân công hòa giải mà hòa giải viên C không tiến hành hòa giải thì hòa giải viên C đã vi phạm quy định về thời gian hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 36. Hòa giải ở cơ sở được tiến hành như thế nào? Nội dung vụ, việc hòa giải có được ghi lại vào sổ để theo dõi không?
Trả lời:
Theo Điều 21 Luật hòa giải ở cơ sở thì hòa giải được tiến hành trực tiếp, bằng lời nói với sự có mặt của các bên. Trong trường hợp các bên có người khuyết tật thì có sự hỗ trợ phù hợp để có thể tham gia hòa giải.
Hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai theo ý kiến thống nhất của các bên.
Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân, hòa giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó.
 Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Trường hợp các bên đồng ý thì lập văn bản hòa giải thành theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này gồm các nội dung sau:
a) Căn cứ tiến hành hòa giải;
b) Thông tin cơ bản về các bên;
c) Nội dung chủ yếu của vụ, việc;
d) Diễn biến của quá trình hòa giải;
đ) Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
g) Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận;
h) Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hoà giải viên.
Như vậy, theo khoản 4 Điều 21 Luật hòa giải ở cơ sở thì nội dung vụ, việc hòa giải phải được Hòa giải viên ghi lại vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 37. Bà B thỏa thuận mua của ông A 02 con bò. Đến ngày giao bò, bà B chỉ bắt 01 con và hẹn 05 ngày sau đến bắt nốt. Bà B bắt bò về nhà được 03 hôm thì bò bị ốm. Bà B có ý không mua bò nữa và cho rằng ông A đã bán bò bệnh cho mình. Ông A thì cho rằng bà B đã vi phạm thỏa thuận giữa hai người nên yêu cầu bà B phải đến bắt con còn lại. Mâu thuẫn xảy ra và tổ hòa giải vào cuộc, nhưng hòa giải không thành. Trường hợp này các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải nữa không?
Trả lời:
Đây là trường hợp thuộc hòa giải không thành khi các bên không đạt được thỏa thuận thống nhất cách giải quyết.
Do đó, căn cứ Điều 27 Luật hòa giải ở cơ sở, trong trường hợp hòa giải không thành, “các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.”
Như vậy, khi vụ việc mâu thuẫn được đưa ra tiến hành hòa giải nhưng không thành, thì ông A và bà B có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 38. Xin hỏi, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở được Luật hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?
Trả lời:
Trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 28 Luật hòa giải ở cơ sở. Theo đó: 
- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 
- Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây: 
+ Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 
+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
+ Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh;
+ Quy định mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; mẫu, biểu thống kê về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 39. Tôi được biết tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải. Vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã có vai trò gì trong việc quản lý Tổ hòa giải và hòa giải viên?
Trả lời:
Mặc dù tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân, nhưng để bảo đảm hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên đúng quy định pháp luật, thì hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn phải chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; 
- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. 
- Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
Câu hỏi 40. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận?
Trả lời:
Theo Điều 30, Luật hòa giải ở cơ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận có các trách nhiệm:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
- Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
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